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NHÂN DANH  

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM 

TỈNH NINH THUẬN 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Trần Thị Anh Nga. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1/. Ông Trịnh Thế Cường -  Giám đốc công ty cổ phần Gia Việt, thành phố Phan 

Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

2/. Bà Nguyễn Thị Hồng Lam  – Hiệu trưởng trường tiểu học Tấn Tài 1, thành 

phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

Thư ký Toà án: Ông Nguyễn Đăng Cốc - Cán bộ Toà án nhân dân thành phố 

Phan Rang- Tháp Chàm. 

Kiểm sát viên tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Đào Nhã Tưởng - Kiểm sát viên 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm  

Ngày 28 tháng 9 năm 2018, tại Hội trường TAND  thành phố Phan Rang - Tháp 

Chàm, mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 84/2018/HSST, ngày 12 

tháng  9 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 77/2018/QĐXXST-HS 

ngày 17 tháng 9 năm 2018 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Tấn D; Tên gọi khác: Không; Sinh năm: 1976 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu phố 3, phường Ph, TP. Phan Rang – Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận; 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; 

Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ học vấn: Không 

Con ông: Nguyễn Ch; Sinh năm: 1929 (đã chết) và bà: Nguyễn Thị Th; Sinh 

năm: 1943. Có 01 người con, sinh năm: 1999. 

Tiền án , tiền sự: Không 

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 05/7/2018, hiện đang tạm giam tại Nhà tạm giữ 

Công an thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

 (Bị cáo có mặt tại phiên tòa). 
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*Ngƣời bị hại: Chị Nguyễn Thị Ph, sinh năm: 1976  (vắng mặt – yêu cầu xét xử 

vắng mặt).  

Địa chỉ: Số 297/27 đường C, phường 8, Q. Gò V, TP. Hồ Chí Minh. 

 

  

                                               NỘI DUNG VỤ ÁN 

 

Theo các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 14 giờ ngày 19/11/1995, chị Nguyễn Thị Ph đi giặt quần áo ở khu vực 

sông D  tại khu phố 3, phường Ph. Khi giặt quần áo được khoảng 20 phút, chị Ph 

nhìn thấy Nguyễn Tấn D đem theo một bộ chích cá đi ra sông. Lúc này, D nhìn thấy 

chị Ph mặc quần áo mỏng, đoạn sông nơi chị Ph giặt đồ vắng người nên D nảy sinh 

ý định giao cấu với chị Ph. Khi chị Ph bê thau đồ đi lên, D đi theo chị Ph, khi đi 

ngang chị Ph, D ôm chị Ph, vật xuống, chị Ph vùng vẫy, giằng co làm cả hai cùng té 

xuống ngay mép sông. Trong lúc giằng co D cởi được quần dài và quần lót của chị 

Ph ra. Sau đó, D tự cởi quần của mình ra rồi đưa dương vật vào âm hộ của chị Ph để 

thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với chị Ph. Trong lúc đang thực hiện hành vi 

giao cấu thì chị Ph la lớn kêu cứu, một số người dân ở bờ sông D phía thôn Thuận 

H, xã Phước Th, huyện Ninh Phước nghe tiếng kêu cứu của chị Ph lội sông chạy 

sang. Thấy vậy, D bỏ chạy lên bờ, rồi bỏ trốn. Chị Ph được người dân sơ cứu, sau 

khi tỉnh lại, chị Ph đã trình báo cơ quan công an. 

Tại Biên bản giám định pháp y sinh dục số 158/GĐPY ngày 20/11/1995 của Tổ 

chức Giám định pháp y Tỉnh Ninh Thuận thể hiện tình trạng tổn thương của chị 

Nguyễn Thị Ph như sau: 

- Phía ngoài màng trinh ở vị trí 6 giờ và 9 giờ xây xát tụ máu đỏ. Màng trinh 

hình khế rách hoàn toàn ở vị trí 6 giờ và 9 giờ. Vết rách còn đang rỉ máu, chạm nhẹ 

gây đau. Vết rách sâu xuống chân màng trinh.  

- Các dấu vết trên thân thể: niêm mạc môi trên và môi dưới bầm tụ máu gần 

như toàn bộ. Trán phải ngay đầu trên cung lông mày có vết bầm ĐK 0,5 cm. Đầu 

trong cung lông mày phải và sống mũi bầm tụ máu. Xét nghiệm dịch âm đạo: BC 

(Một cộng) Tế bào âm đạo (Hai cộng) không thấy tinh trùng và các loại vi trùng, 

nấm gây bệnh. Kết luận: Nạn nhân bị rách màng trinh mới, hoàn toàn ở vị trí 6 giờ 

và 9 giờ. Trên thân thể có dấu vết của bạo lực kèm theo. 

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Tấn D đã bỏ trốn khỏi địa phương, 

nên Đội điều tra thị xã Phan Rang-Tháp Chàm đã ra Quyết định truy nã số 23 ngày 

20/11/1995 đối với D. Đến ngày 05/7/2018, thì bắt được D theo Quyết định truy nã.  

Tại Cơ quan điều tra, D đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng không 

thừa nhận đã giao cấu được với chị Ph. 
Cáo trạng số: 85/QĐ – KSĐT, ngày 10/9/2018 của của Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Phan Rang - Tháp Chàm truy tố bị cáo Nguyễn Tấn D về tội: “Hiếp dâm” 

theo khoản 1 Điều 112 Bộ luật hình sự năm 1985.   
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Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát TP. Phan Rang – Tháp Chàm giữ nguyên 

quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng cho bị cáo Nguyễn Tấn D: 

khoản 1 Điều 112; Điểm h khoản 1 điều 38 Bộ luật hình sự năm 1985. Đề nghị xử 

phạt bị cáo Nguyễn Tấn D  từ  18– 24 tháng tù. 

Bị cáo không tranh luận. 

Bị cáo nói lời sau cùng: Xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

  

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu trong hồ sơ vụ án 

đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau. 

[1] Xét về hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra công an TP. Phan Rang – 

Tháp Chàm, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân TP. Phan Rang – Tháp Chàm, 

Kiểm sát viên; Trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, về 

trình tự thủ tục  quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên 

tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, Quyết định của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. 

[2] Đối với bị cáo: Qua thẩm vấn công khai tại phiên toà sơ thẩm, bị cáo thừa 

nhận có nảy sinh ý định giao cấu với chị Nguyễn Thị Ph, bị cáo có sử dụng vũ lực 

ôm, vật và cởi quần của chị Ph, nhưng không thừa nhận đã thực hiện được hành vi 

giao cấu với chị Ph là không có cơ sở; Bởi lẽ theo kết luận tại Biên bản giám định 

pháp y sinh dục số 158/GĐPY ngày 20/11/1995 của Tổ chức Giám định pháp y Tỉnh 

Ninh Thuận thể hiện tình trạng tổn thương của chị Nguyễn Thị Ph: Phía ngoài màng 

trinh ở vị trí 6 giờ và 9 giờ xây xát tụ máu đỏ. Màng trinh hình khế rách hoàn toàn ở 

vị trí 6 giờ và 9 giờ. Vết rách còn đang rỉ máu, chạm nhẹ gây đau. Vết rách sâu 

xuống chân màng trinh. Các dấu vết trên thân thể: niêm mạc môi trên và môi dưới 

bầm tụ máu gần như toàn bộ. Chứng cứ giám định pháp y sinh dục phù hợp với lời 

khai của chị Ph, tại thời điểm bị cáo phạm tội thì chị Ph mới 19 tuổi chưa lập gia 

đình và chưa có người yêu. Chứng tỏ, từ khi nảy sinh việc giao cấu trái ý muốn của 

chị Ph, đến khi bị phát hiện bị cáo bỏ trốn thì hành vi phạm tội của bị cáo đã hoàn 

thành. 

Hành vi phạm tội của bị cáo thể hiện, Cụ thể: Khoảng 14 giờ ngày 19/11/1995, 

bị cáo Nguyễn Tấn D đem theo một bộ chích cá đi ra sông D tại thuộc Dân phố 9, 

phường Ph, thị xã Phan Rang – Tháp Chàm (nay là khu phố 3, phường Ph, thành phố 

Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận). Bị cáo D nhìn thấy chị Ph mặc quần áo 

mỏng, đoạn sông nơi chị Ph giặt đồ vắng người nên bị cáo nảy sinh ý định giao cấu 

với chị Ph. Khi chị Ph bê thau đồ đi lên, đi ngang qua thì bị cáo ôm chị Ph, vật xuống, 

chị Ph vùng vẫy, giằng co làm cả hai cùng té xuống ngay mép sông. Trong lúc giằng 

co bị cáo cởi được quần dài và quần lót của chị Ph ra. Sau đó, bị cáo tự cởi quần của 

mình ra rồi đưa dương vật vào âm hộ của chị Ph để thực hiện hành vi giao cấu trái ý 

muốn với chị Ph. Trong lúc đang thực hiện hành vi giao cấu thì chị Ph la lớn kêu cứu, 
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một số người dân ở bờ sông D phía thôn Thuận H, xã Phước Th, huyện Ninh Phước 

nghe tiếng kêu cứu của chị Ph lội sông chạy sang. Thấy vậy, bị cáo bỏ chạy lên bờ, rồi 

bỏ trốn. 

Nghị quyết số 32/1999/NQ-QH10 ngày 21/12/21999 về việc thi hành Bộ luật 

hình sự năm 1999 bị cáo thực hiện hành vi phạm tội trước ngày Bộ luật hình sự năm 

1999 có hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2000). Vì vậy, Viện kiểm sát TP. Phan Rang – 

Tháp Chàm truy tố bị cáo D về tội “Hiếp dâm” quy định khoản 1 điều 112 Bộ luật 

hình sự năm 1985 theo nguyên tắc có lợi cho bị cáo là có căn cứ. 

 [3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã  xâm phạm đến 

quyền bất khả xâm phạm về tình dục, danh dự, nhân phẩm, sức khỏe của người phụ nữ 

được pháp luật bảo vệ, mà còn gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa 

phương, sau khi phạm tội bỏ trốn một thời gian dài 23 năm gây khó khăn cho Cơ quan 

điều tra từ năm 1995 đến ngày 05/7/2018 mới bị bắt theo Lệnh truy nã, nên cần thiết 

phải xử phạt bị cáo mức án thật nghiêm khắc để có tác dụng răn đe, giáo dục bị cáo và 

phòng ngừa chung. 

Tuy nhiên, khi lượng hình cần xem xét tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo được hưởng 

là thành khẩn khai báo. Đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm h khoản 1 điều 38 

Bộ luật hình sự năm 1985. 

 [4] Xét quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân TP. Phan Rang – Tháp Chàm về 

việc định tội và định khung hình phạt đối với bị cáo, tình tiết giảm nhẹ hình sự và 

nhân thân của bị cáo, là hoàn toàn tướng xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội 

của bị cáo,  là có căn cứ và đúng pháp luật, nên chấp nhận. 

Tuy nhiên, Viện kiểm sát tính bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 06/7/2018 theo Quyết 

định tạm giữ là không chính xác, theo nguyên tắc có lợi cho bị cáo tính tạm giữ từ 

ngày 05/7/2018  bắt người đang bị truy nã (theo biên bản bắt người đang bị truy nã tại 

Công an xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, TP. Bà Rịa – Vũng Tàu). 

  [5]Về trách nhiệm dân sự: Chị Nguyễn Thị Ph không yêu cầu bị cáo bồi thường, 

nên Hội đồng xét xử không xem xét đến. 

[6] Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ Nghị quyết số: 326/UBTVQH14, ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội khóa 14 quy định án phí và lệ phí Tòa án; 

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên. 

 
 

                                            QUYẾT ĐỊNH 

 

Căn cứ vào: khoản 1 điều 112, điểm h khoản 1 điều 38  Bộ luật hình sự năm 

1985. 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Tấn D  phạm tội “Hiếp dâm”. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Tấn D  24 (hai mươi bốn) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày bắt người đang bị truy nã (ngày 05/7/2018). 
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Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng chẵn) án phí 

hình sự sơ thẩm. 

Án xử công khai sơ thẩm, có mặt bị cáo. Quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án. Riêng người bị hại vắng mặt. Quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày nhận được bản sao án văn. 

 

 Nơi nhận:                                                                                         TM. HỘI  ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Bị cáo;                                                                                                                                                     Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà 

- TAND tỉnh NT; 
- VKSND TP.PRTC; 
- Công an TP. PR-TC ;                                                          

- Lưu HS+ án; 

                                                                                 Trần Thị Anh Nga 
 

 


